
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số: 1390a/TB-BVKVHN 

V/v thông báo yêu cầu báo giá máy tính, 

máy in và máy chiếu 

TP. Hồng Ngự, ngày 22  tháng 11 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua sắm máy vi tính, máy in, máy chiếu với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. 

Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Nguyễn Ngọc Nữ, phòng VT-TBYT. 

- Số điện thoại: 0889107738. 

- Email: dsnguyenngocnu@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến 

trước 17 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 

12 năm 2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa . 

STT Thông số kỹ thuật của hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 

1 Máy vi tính để bàn (đồng bộ) 

Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3-12100 (≥ 3.3GHz turbo up to 

4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, 58W) - Socket Intel 

LGA 1700) 

Bộ 40 



Bộ nhớ RAM ≥ 8GB DDR4-2666MHz 

Ổ cứng SSD ≥ 256GB 

Mainboard Chipset Intel H610 Express LGA1700 Hỗ trợ 

12th/ 13th/ 14th Generation Intel Core™ i9/ i7/ i5/ i3 

processors and Intel Pentium processors/ 

Intel Celeron processors in the LGA1700 package 

MEMORY: Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 

2400/ 2666/ 2933/ 3200 

2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB 

Memory 

Each DIMM supports non-ECC 4/8/16/32GB DDR4 module 

Support Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory 

modules 

INTEGRATED VIDEO: Supports DX12, Supports HDCP 

STORAGE: Total supports 1 x M.2 socket and 4x SATA III 

(6Gb/s) ports 

Intel H610 Chipset 

1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG3_32G_SATA): 

Supports M.2 Type 2242 /2260 /2280 SSD module 

Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) & SATA lll (6Gb/s) SSD 

4 x SATA III Connector (6Gb/s) 

LAN: Intel I219V, 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, 

Half / Full duplex capability 

AUDIO CODEC: ALC897 

7.1 Channels, High Definition Audio 

USB: 4 x USB 3.2 (Gen1) ports (2 on rear I/Os and 2 via 

internal headers) 

8 x USB 2.0 ports (4 on rear I/Os and 4 via internal headers) 

EXPANSION SLOT: INTEL 12th/13th Processors 

1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 mode) 

Intel H610 Chipset 

1 x PCIe 3.0 x1 Slot 

REAR I/O: 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port 

1 x HDMI 

1 x VGA Port 

2 x USB 3.2 (Gen1) ports 

4 x USB 2.0 ports 

1 x LAN port 

3 x Audio Jack 

INTERNAL I/O: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s) 

2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports) 

1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 

USB 3.2 (Gen1) ports) 

1 x 8-Pin Power Connector 

1 x 24-Pin Power Connector 

1 x CPU Fan Connector 

1 x System Fan Connector 

1 x Front Panel Header 



1 x Front Audio Header 

1 x Internal Stereo Speaker Header 

1 x Clear CMOS Header 

1 x COM Port Header 

1 x TPM Header 

H/W MONITORING: CPU / System Temperature 

Monitoring 

CPU / System Fan Monitoring 

Smart / Manual CPU Fan Control 

CPU/DDR Voltage Monitoring 

DIMENSION: Micro ATX Form Factor Dimension: 20.8cm 

x 23.6cm ( W x L ) 

OS SUPPORT: Supports Windows 10 (64bit) / 11(64bit) 

BUNDLE SOFTWARE: BullGuard 

Màn hình LED >= 21.5 Inch Widescreen 

Độ sáng: 230 /Max250 cd/m²(Typical) 

Độ tương phản: 3000:1(Typical) 

Màu sắc hiển thị: 16.7M 

Kích cỡ màn hình: ≥ 21.5" 

Tấm nền: VA 

Góc nhìn ngang: R/L178(Typ.);U/D178(Typ.) 

Tốc độ phản hồi: 5Ms(GTG) 

Cổng kết nối: VGA/ HDMI 1.4x1 / Audio in SPK 8Ω/3W 

Tỉ lệ khung hình: 16:9 

Tần số quét: 75Hz 

Độ phân giải: 1920*1080px - 75Hz 

Nguồn cấp AC-DC: 12V/2.5A 

Vỏ máy và nguồn m-Tower front USB With PSU >=450W 

Bàn phím USB 

Chuột USB Optical 

Hệ điều hành: Window 10/11 Profession 

Năm sản xuất: 2023 

2 Máy in  

- Máy in Laser A4 trắng đen. 

- Tốc độ in : ≥ 12 trang/phút 

- Độ phân giải : ≥ 2400 x 600dpi 

- Bộ nhớ trong : 02 MB. 

- Bản in đầu tiên ≤ 9.3 giây. 

- Khay giấy tự động  ≥ 150 tờ A4 

- Công nghệ CAPT 2.1 in nhanh 

- Công nghệ Hi-SCoA nén dữ liệu. 

- Thiết kế đường dẫn giấy ngắn hình chữ U giúp không kẹt giấy. 

- Công nghệ sấy theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

- Kích thước ≤ 370 x 251 x 217mm 

- Kết nối với USB 2.0 High Speed. 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Cái 40 

3 Máy chiếu  

- Cường độ chiếu sáng 4.100 Ansi Lumens. 

Cái 01 



- Độ phân giải ≥ 1024x768 (XGA) 

- Độ tương phản 20.000:1 

- Bóng đèn 230W UHM 

- Tuổi thọ bóng đèn tối đa ≥ 20.000 giờ 

- Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình 

- Kích thước phóng to màn hình 30-300” 

- Zoom cơ: 1.2x 

- Công suất 300W 

- Kết nối: HDMI IN x2, COMPUTER IN x1, COMPUTER 

IN/OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x2, AUDIO OUT x1, 

LAN x1, SERIAL IN x1, USB Type A x1. 

- Loa gắn trong : 10W 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. 

- Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từng đợt theo dự trù của Bệnh viện. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, VT-TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

   

 

(Đã ký) 

 

 

    Trần Quang Vinh   

 


